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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1.	Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?
	 A. Móng nhà.
	 B. Khung nhà.
	 C. Mái nhà.
	 D. Sàn nhà.


Câu 2.	Vai trò của nhà ở đối với con người là gì?
   A. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   B. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   D. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 3.	Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.         B. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
	C. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.         D. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
Câu 4.	Để tạo ra “vữa xây dựng” trong xây dựng nhà ở ta cần kết hợp xi măng, nước với
	 A. gỗ.
	 B. đá.
	 C. cát.
	 D. thép.


Câu 5.	Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
	A. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
	B. Sử dụng đúng chỗ.
	C. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
	D. Sử dụng đúng lúc.
Câu 6.	Thiết bị báo cháy mô tả đặc điểm gì của hệ thống thiết bị trong ngôi nhà thông minh ?
	A. Tiện ích	B. Tiết kiệm năng lượng
	C. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng	D. An ninh an toàn 
Câu 7.	Công việc nào thuộc bước hoàn thiện khi xây dựng nhà ở?
	 A. Xây tường.
	 B. Lắp điện nước.
	 C. Làm bản vẽ. 
	 D. Làm móng nhà.


Câu 8.	Vì sao nhà nổi có thể nổi được trên mặt nước?
	 A. Do có tường nhẹ.
	 B. Do có sàn nhẹ.

	 C. Do có hệ thống phao dưới sàn.
	 D. Do mái nhà rất nhẹ.


Câu 9.	Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào?
	A. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
	B. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
	C. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn
	D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
Câu 10.	Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam gồm có
   A. nhà ở nông thôn, nhà thành thị, nhà ở các khu vực đặc thù.
   B. nhà ở nông thôn, nhà nổi.
   C. nhà mặt phố, nhà sàn.
   D. nhà ở các khu vực đặc thù, nhà chung cư.
Câu 11.	Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió			         	B. Năng lượng mặt trời.
	C. Điện năng sản xuất từ lưới điện. 		D. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời   
Câu 12.	Các phần chính của nhà ở là:
	A. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ 
	B. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	C. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	D. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ 
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13. Một tin rao bán nhà trên báo được đăng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng”.
a) Nhà được bán thuộc kiến trúc nhà chung cư. 
b) Nhà được bán có 8 phòng chức năng. 
c) Nhà được bán ở thành thị. 
d) Nhà được bán có thiết kế để vừa ở vừa kinh doanh. 
Câu 14. Trong ngôi nhà thông minh tương lai của mình, bạn Lan muốn: ngôi nhà được xây dựng hai tầng và lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động như bật tắt tự động điện chiếu sáng; ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình; tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ; lắp đặt hệ thống camera, chuông báo cháy.
a) Ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình thuộc nhóm hệ thống giải trí. 
b) Bật tắt tự động điện chiếu sáng thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
c) Tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ thuộc nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
d) Các hệ thống camera, chuông báo cháy thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 15. (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì? 
Câu 16. (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó. 
Câu 17. (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1.	Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
	A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.         B. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
	C. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.         D. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
Câu 2.	Vai trò của nhà ở đối với con người là gì?
   A. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   B. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   D. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 3.	Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?
	 A. Mái nhà.
	 B. Khung nhà.
	 C. Móng nhà.
	 D. Sàn nhà.


Câu 4.	Thiết bị báo cháy mô tả đặc điểm gì của hệ thống thiết bị trong ngôi nhà thông minh ?
	A. An ninh an toàn	B. Tiết kiệm năng lượng
	C. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng	D. Tiện ích
Câu 5.	Các phần chính của nhà ở là:
	A. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	B. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	C. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
	D. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 6.	Công việc nào thuộc bước hoàn thiện khi xây dựng nhà ở?
	 A. Làm bản vẽ.
	 B. Lắp điện nước.
	 C. Xây tường.
	 D. Làm móng nhà.


Câu 7.	Để tạo ra “vữa xây dựng” trong xây dựng nhà ở ta cần kết hợp xi măng, nước với
	 A. thép.
	 B. đá.
	 C. gỗ.
	 D. cát.


Câu 8.	Vì sao nhà nổi có thể nổi được trên mặt nước?
	 A. Do có tường nhẹ.
	 B. Do có sàn nhẹ.

	 C. Do có hệ thống phao dưới sàn.
	 D. Do mái nhà rất nhẹ.


Câu 9.	Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam gồm có
   A. nhà mặt phố, nhà sàn.
   B. nhà ở nông thôn, nhà nổi.
   C. nhà ở các khu vực đặc thù, nhà chung cư.
   D. nhà ở nông thôn, nhà thành thị, nhà ở các khu vực đặc thù.
Câu 10.	Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào?
	A. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
	B. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
	C. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn
	D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
Câu 11.	Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió			         	   B. Năng lượng mặt trời.
	C. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời   D. Điện năng sản xuất từ lưới điện.
Câu 12.	Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
	A. Sử dụng đúng lúc.
	B. Sử dụng đúng chỗ.
	C. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
	D. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13. Một tin rao bán nhà trên báo được đăng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng”.
a) Nhà được bán thuộc kiến trúc nhà chung cư. 
b) Nhà được bán có 8 phòng chức năng. 
c) Nhà được bán ở thành thị. 
d) Nhà được bán có thiết kế để vừa ở vừa kinh doanh. 
Câu 14. Trong ngôi nhà thông minh tương lai của mình, bạn Lan muốn: ngôi nhà được xây dựng hai tầng và lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động như bật tắt tự động điện chiếu sáng; ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình; tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ; lắp đặt hệ thống camera, chuông báo cháy.
a) Ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình thuộc nhóm hệ thống giải trí. 
b) Bật tắt tự động điện chiếu sáng thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
c) Tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ thuộc nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
d) Các hệ thống camera, chuông báo cháy thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 15. (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì? 
Câu 16. (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó. 
Câu 17. (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
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ĐỀ CHÍNH THỨC


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào?
   A. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn
   B. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
   C. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
   D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
Câu 2. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
   A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
   B. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
   C. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
   D. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
Câu 3. Để tạo ra “vữa xây dựng” trong xây dựng nhà ở ta cần kết hợp xi măng, nước với
	A. gỗ.
	B. cát.
	C. đá.
	D. thép.


Câu 4. Vì sao nhà nổi có thể nổi được trên mặt nước?
	A. Do có tường nhẹ
	C. Do có sàn nhẹ

	B. Do mái nhà rất nhẹ
	D. Do có hệ thống phao dưới sàn


Câu 5. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió
	C. Điện năng sản xuất từ lưới điện

	B. Năng lượng mặt trời
	D. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời


Câu 6. Vai trò của nhà ở đối với con người là gì?
   A. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   B. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   D. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 7. Thiết bị báo cháy mô tả đặc điểm gì của hệ thống thiết bị trong ngôi nhà thông minh?
	A. Tiện ích
	C. An ninh an toàn

	B. Tiết kiệm năng lượng
	D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng


Câu 8. Công việc nào thuộc bước hoàn thiện khi xây dựng nhà ở?
	A. Làm bản vẽ
	C. Làm móng nhà

	B. Xây tường
	D. Lắp điện nước


Câu 9. Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?
	A. Khung nhà
	C. Móng nhà

	B. Sàn nhà
	D. Mái nhà


Câu 10. Các phần chính của nhà ở là:
   A. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   B. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   C. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   D. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 11. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam gồm có
   A. nhà mặt phố, nhà sàn.
   B. nhà ở nông thôn, nhà nổi.
   C. nhà ở nông thôn, nhà thành thị, nhà ở các khu vực đặc thù.
   D. nhà ở các khu vực đặc thù, nhà chung cư.
Câu 12. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
   A. Sử dụng đúng lúc.
   B. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
   C. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
   D. Sử dụng đúng chỗ.
[bookmark: _Hlk211778090]Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13. Một tin rao bán nhà trên báo được đăng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng”.
a) Nhà được bán thuộc kiến trúc nhà chung cư. 
b) Nhà được bán có 8 phòng chức năng. 
c) Nhà được bán ở thành thị. 
d) Nhà được bán có thiết kế để vừa ở vừa kinh doanh. 
Câu 14. Trong ngôi nhà thông minh tương lai của mình, bạn Lan muốn: ngôi nhà được xây dựng hai tầng và lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động như bật tắt tự động điện chiếu sáng; ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình; tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ; lắp đặt hệ thống camera, chuông báo cháy.
a) Ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình thuộc nhóm hệ thống giải trí. 
b) Bật tắt tự động điện chiếu sáng thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
c) Tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ thuộc nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
d) Các hệ thống camera, chuông báo cháy thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 15.  (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì? 
Câu 16.  (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó. 
Câu 17.  (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
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ĐỀ CHÍNH THỨC


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
   A. Sử dụng đúng chỗ.
   B. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
   C. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
   D. Sử dụng đúng lúc.
Câu 2. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió
	C. Năng lượng mặt trời

	B. Điện năng sản xuất từ lưới điện
	D. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời


Câu 3. Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?
	A. Khung nhà
	B. Móng nhà
	C. Mái nhà
	D. Sàn nhà


Câu 4. Các phần chính của nhà ở là:
   A. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   B. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   C. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   D. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 5. Vai trò của nhà ở đối với con người là gì?
   A. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   B. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   D. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
Câu 6. Để tạo ra “vữa xây dựng” trong xây dựng nhà ở ta cần kết hợp xi măng, nước với
	A. gỗ
	B. thép
	C. đá
	D. cát


Câu 7. Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào?
   A. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
   B. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
   C. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn
   D. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
Câu 8. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam gồm có
   A. nhà ở nông thôn, nhà nổi.
   B. nhà ở các khu vực đặc thù, nhà chung cư.
   C. nhà ở nông thôn, nhà thành thị, nhà ở các khu vực đặc thù.
   D. nhà mặt phố, nhà sàn.
Câu 9. Vì sao nhà nổi có thể nổi được trên mặt nước?
	A. Do có hệ thống phao dưới sàn
	C. Do mái nhà rất nhẹ

	B. Do có sàn nhẹ
	D. Do có tường nhẹ


Câu 10. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
   A. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
   B. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
   C. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
   D. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
Câu 11. Thiết bị báo cháy mô tả đặc điểm gì của hệ thống thiết bị trong ngôi nhà thông minh?
	A. Tiện ích
	C. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng

	B. An ninh an toàn
	D. Tiết kiệm năng lượng


Câu 12. Công việc nào thuộc bước hoàn thiện khi xây dựng nhà ở?
	A. Xây tường
	C. Lắp điện nước

	B. Làm móng nhà
	D. Làm bản vẽ


[bookmark: _Hlk211779382]Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13. Một tin rao bán nhà trên báo được đăng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng”.
a) Nhà được bán thuộc kiến trúc nhà chung cư. 
b) Nhà được bán có 8 phòng chức năng. 
c) Nhà được bán ở thành thị. 
d) Nhà được bán có thiết kế để vừa ở vừa kinh doanh. 
Câu 14. Trong ngôi nhà thông minh tương lai của mình, bạn Lan muốn: ngôi nhà được xây dựng hai tầng và lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động như bật tắt tự động điện chiếu sáng; ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình; tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ; lắp đặt hệ thống camera, chuông báo cháy.
a) Ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình thuộc nhóm hệ thống giải trí. 
b) Bật tắt tự động điện chiếu sáng thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
c) Tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ thuộc nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
d) Các hệ thống camera, chuông báo cháy thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 15. (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì? 
Câu 16.  (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó. 
Câu 17. (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
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ĐỀ CHÍNH THỨC


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam gồm có
   A. nhà ở nông thôn, nhà nổi.
   B. nhà ở các khu vực đặc thù, nhà chung cư.
   C. nhà mặt phố, nhà sàn.
   D. nhà ở nông thôn, nhà thành thị, nhà ở các khu vực đặc thù.
Câu 2. Các phần chính của nhà ở là:
   A. Móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   B. Sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   C. Móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
   D. Móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ
Câu 3. Ngôi nhà thông minh có các đặc điểm nào?
   A. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
   B. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng
   C. Tiện kiệm năng lượng, an ninh, an toàn
   D. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
Câu 4. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh hoạt động theo nguyên tắc nào sau đây:
   A. Xử lí → Nhận lệnh → Chấp hành.
   B. Xử lí → Chấp hành → Nhận lệnh.
   C. Nhận lệnh → Chấp hành → Xử lí.
   D. Nhận lệnh → Xử lí → Chấp hành.
Câu 5. Thiết bị báo cháy mô tả đặc điểm gì của hệ thống thiết bị trong ngôi nhà thông minh ?
	A. An ninh an toàn
	B. Tiện ích

	C. Tiện ích, tiết kiệm năng lượng
	D. Tiết kiệm năng lượng


Câu 6. Phần nào sau đây của ngôi nhà ở vị trí thấp nhất?
	A. Khung nhà
	C. Móng nhà

	B. Mái nhà
	D. Sàn nhà


Câu 7. Em hiểu thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả?
A. Sử dụng đúng chỗ.
B. Sử dụng đúng lúc.
C. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu.
D. Sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm vảo nhu cầu.
Câu 8. Vì sao nhà nổi có thể nổi được trên mặt nước?
	A. Do có hệ thống phao dưới sàn
	C. Do có sàn nhẹ

	B. Do có tường nhẹ
	D. Do mái nhà rất nhẹ


Câu 9. Ngôi nhà thông minh tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên nào?
	A. Năng lượng gió
	C. Năng lượng mặt trời

	B. Điện năng sản xuất từ lưới điện
	D. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời


Câu 10. Để tạo ra “vữa xây dựng” trong xây dựng nhà ở ta cần kết hợp xi măng, nước với
	A. đá
	B. gỗ
	C. cát
	D. thép


Câu 11. Công việc nào thuộc bước hoàn thiện khi xây dựng nhà ở?
	A. Lắp điện nước
	C. Làm bản vẽ

	B. Làm móng nhà
	D. Xây tường


Câu 12. Vai trò của nhà ở đối với con người là gì?
   A. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   B. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   C. Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, không phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
   D. Là công trình được xây dựng với mục đích không để ở, bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên và xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 13. Một tin rao bán nhà trên báo được đăng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng”.
a) Nhà được bán thuộc kiến trúc nhà chung cư. 
b) Nhà được bán có 8 phòng chức năng. 
c) Nhà được bán ở thành thị. 
d) Nhà được bán có thiết kế để vừa ở vừa kinh doanh. 
Câu 14. Trong ngôi nhà thông minh tương lai của mình, bạn Lan muốn: ngôi nhà được xây dựng hai tầng và lắp đặt các hệ thống điều khiển tự động như bật tắt tự động điện chiếu sáng; ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình; tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ; lắp đặt hệ thống camera, chuông báo cháy.
a) Ti vi sẽ tự động bật các chương trình theo thói quen của mình thuộc nhóm hệ thống giải trí. 
b) Bật tắt tự động điện chiếu sáng thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
c) Tủ lạnh sẽ tự động gửi tin đến chủ nhà tình trạng thực phẩm trong tủ thuộc nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ.
d) Các hệ thống camera, chuông báo cháy thuộc nhóm hệ thống an ninh, an toàn. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 15. (2 điểm): Ngôi nhà thông minh có đặc điểm gì? Để tiết kiệm năng lượng cần lưu ý điều gì? 
Câu 16. (1,5 điểm): Để xây dựng nhà ở, cần những loại vật liệu nào? Nêu ứng dụng chính của các loại vật liệu đó. 
Câu 17. (1,5 điểm): Em hãy trình bày các bước chính xây dựng nhà ở.
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NĂM HỌC 2025-2026
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I
MÔN: Công nghệ 6


I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm
[bookmark: _Hlk211950207]MÃ ĐỀ 600
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	A
	A
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	D



MÃ ĐỀ 601
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	A
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	D



MÃ ĐỀ 602
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	C
	D
	C
	D
	C
	C



MÃ ĐỀ 603
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	C



MÃ ĐỀ 604
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	C
	A


Phần 2:  
Câu 13. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
a.	Đúng
b.	Sai
c.	Đúng
d.	Sai
Câu 14. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
a.	Đúng
b.	Sai
c.	Sai 
d.	Đúng
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	15
	- Đặc điểm của ngôi nhà thông minh:
+ Tiện ích
+ An ninh, an toàn
+ Tiết kiệm năng lượng
- Lưu ý:
+ Thiết kế nhà phải đảm bảo thông thoáng.
+ Sử dụng vật liệu cách nhiệt tốt.
+ Lựa chọn các thiết bị, đồ dùng tiết kiệm năng lượng.
+ Sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
+ Sử dụng các thiết bị, đồ dùng đúng cách, tiết kiệm   
năng lượng.
	
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	16
	Các loại vật liệu: 
+ Gỗ: làm khung nhà, mái nhà, sàn nhà, …
+ Gạch, ngói: Làm tường nhà, làm mái nhà
+ Đá: Làm tường nhà, đá nhỏ kết hợp với xi măng, nước tạo thành bê tông
+ Thép: Làm khung nhà, cột nhà
+ Cát: Kết hợp với xi măng, nước tạo vữa
+ Xi măng: kết hợp với cát, nước tạo vữa
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm 

	
17
	- Thiết kế: là bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhà ở được thi công. Qua thiết kế chủ nhà có thể hình dung được ngôi nhà của mình sau khi xây dựng
- Thi công thô: là bước hình thành khung cho mỗi ngôi nhà. Các bước thi công thô gồm: làm móng nhà, làm khung tường, xây tường, cán nền, …
- Hoàn thiện: là công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ công năng sử dụng và tính thẩm mĩ của ngôi nhà.
	0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm




	Ban giám hiệu



Đặng Thị Tuyết Nhung
	Tổ trưởng



Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Nhóm trưởng



Bành Thanh Huyền
	Người ra đề



Phùng Thu Diệp



[bookmark: _GoBack]
UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

                 A. MỤC TIÊU
          1. Kiến thức: 
- Trình bày  được vai trò của nhà ở, đặc điểm chung của nhà ở, tên một số vật liệu trong xây dựng nhà ở.
- Phân tích được đặc điểm cơ bản của ngôi nhà thông minh.
- Nhận biết được kiến trúc nhà ở Việt Nam.
2.Năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
- Năng lực chuyên biệt  Năng lực sử dụng công nghệ 
3. Phẩm chất: 
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
                  B.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
                      (Theo Công văn số 7991/BGDĐT-GDTrH ngày 17 /12/2024 của Bộ GDĐT)

	


TT
	

Chủ
đề/Chương
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”2
	Trả lời ngắn3
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Bài 1: Khái quát về nhà ở.
	1.1. Vai trò của nhà ở
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2,5%

	
	
	1.2. Đặc điểm chung của nhà ở
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5%

	
	
	1.3. Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	15%

	2
	Bài 2: Xây dựng nhà ở
	2.1. Vật liệu làm nhà
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	17,5%

	
	
	2.2. Các bước chính xây dựng nhà ở
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	17,5%

	3
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh 
	3.1. Ngôi nhà thông minh.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	32,5%

	
	
	3.2. Đặc điểm của ngôi nhà thông minh
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5%

	
	
	3.3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình.
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5%

	Tổng số câu
	7
	5
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	2
	
	8
	7
	2
	17

	Tổng số điểm
	3
	2
	
	5
	3,25
	4,75
	2
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	
	50%
	32,5%
	47,5%
	20%
	100%




